
STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác nhận 

thông tin cá 

nhân

1
Thái Trần Công 

Danh
x 068098000056 3/1/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Quận Bình Tân,  

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

2 Nguyễn Xuân Trang 079194004641 22/9/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Quận 3,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

3
Trần Lê Nguyên 

Thảo
023086149 31/8/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 12,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

4
Nguyễn Thị Bích 

Thủy
x 024756106 19/6/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

5 Huỳnh Thủy Thy 212479651 10/4/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

Quận 5,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

6 Phạm Thị Ý Nhi x 272555848 21/7/2017
 Công an tỉnh 

Đồng Nai 
Tỉnh Đồng Nai Đăng ký lẻ

7 Nguyễn Thành Long x 272626494 12/9/2013
Công an tỉnh 

Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai Đăng ký lẻ

8 Lê Hồng Ngọc x 251074156 2/5/2013
 Công an tỉnh 

Lâm Đồng 

Quận Gò Vấp,  

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

9
Nguyễn Trần Hoài 

Nam
x 077011001644 13/7/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Quận 7,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ
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STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác nhận 

thông tin cá 

nhân

10
 Bùi Hồ Khánh 

Uyên 
x 245379088 26/4/2018

Công an tỉnh Đắk 

Nông

Quận Tân Phú,  

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

11
 Nguyễn Giang 

Quỳnh Hƣơng 
x 025955125 27/4/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 2,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

12
 Nguyễn Thị Kim 

Thi 
x 025841070 15/4/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 11,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

13  Hồ Thị Thu Hiền x 191960578 2/3/2012
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Quận Thủ Đức,  

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

14  Dƣơng Thị Huệ x 191962151 11/1/2016
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Quận Thủ Đức,  

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

15  Cao Quang Anh x 184388108 23/2/2017
Công an tỉnh Hà 

Tỉnh
Tỉnh Hà Tỉnh Đăng ký lẻ

16  Trần Thục Phấnh x 080300000248 9/7/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Quận 5,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

17
 Vƣơng Thị Thúy 

Phƣợng 
x 221503682 7/12/2017

Công an tỉnh Phú 

Yên

Quận 11,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

18  Bùi Bảo Trân x 025778456 3/7/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 4,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

19  Nguyễn Hoài Trâm x 221503704 25/2/2018
Công an tỉnh Phú 

Yên

Quận 11,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ
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20  Phạm Thái Sơn x 079087010443 5/2/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Quận Tân Bình,  

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

21  Huỳnh Anh Thƣ 231204884 4/3/2014
Công an tỉnh Gia 

Lai
Tỉnh Gia Lai Đăng ký lẻ

22  Trần Văn Me x 3876277 19/3/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau

Quận 10,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

23
 Nguyễn Thị Kiều 

Hạnh 
x 312421475 9/7/2014

Công an tỉnh Tiền 

Giang

Quận 7,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

24  Ngô Thị Anh Thƣ x 321753227 9/9/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
Tỉnh Bến Tre Đăng ký lẻ

25  Nguyễn Hải Thuận x 079098005898 14/9/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Quận Bình 

Thạnh,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

26  Nguyễn Hữu Nghĩa x 301707002 11/8/2015
Công an tỉnh 

Long An

Quận Tân Phú,  

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

27  Du Thúy Nghi 026042094 11/5/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 1,  thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

28
 Nguyễn Quang 

Tiến 
x 362523520 2/6/2014

Công an thành 

phố Cần Thơ

Thành phố Cần 

Thơ
Đăng ký lẻ

29 Lê Huệ Nhi 1985 X 079185004436 8/2/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

N0 01-24 

TTTM SC Vivo 

city - 1508 Đại 

lộ Nguyễn Văn 

Linh, phƣờng 

Tân Phong, 

Quận 7

CÔNG TY 

TNHH 

GOLDEN 

JADE



STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 
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30 Dƣơng Nhân Kiệt 1993 X  024991420 12/9/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

31 Nguyễn Thanh Trúc 1993 X 270243577 6/6/2008
Công an tỉnh 

Đồng Nai

32 Bùi Đức Phát 1995 X  025569124 7/16/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

33 Liễu Cẩm Toàn 1994 X  025015876 4/8/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

34 Lƣu Kiến Quang 1991 X  024549089 7/19/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

35 Tất Đông Bội 1985 X  023865002 2/26/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

36 Quách Tƣờng Vi 1986 X 079186007187 4/10/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

37
Nguyễn Thị Kim 

Xuyến
1989 X 312091395 10/27/2005

Công an tỉnh Tiền 

Giang

38 Nguyễn Gia Thịnh 1999 X 312453639 6/27/2015
Công an tỉnh Tiền 

Giang

39 Huỳnh Thị Hoa 1972 X 2210664140 11/3/2017
Công an tỉnh Phú 

Yên

N0 01-24 

TTTM SC Vivo 

city - 1508 Đại 

lộ Nguyễn Văn 

Linh, phƣờng 

Tân Phong, 

Quận 7

CÔNG TY 

TNHH 

GOLDEN 

JADE

230 Nguyễn 

Trọng Tuyển, 

Phƣờng 8, quận 

Phú Nhuận

CÔNG TY 

TNHH 

OLUSU 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác nhận 

thông tin cá 

nhân

40 Nguyễn Thị Tiến 1972 X 310691258 2/1/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang

41
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
2000 X 079300009365 6/26/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

42 Nguyễn Hoàng Hà 1988 X 215091626 7/5/2005
Công an tỉnh Bình 

Định

43 Nguyễn Trí Tiến 1993 X 079093010257 8/3/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

44 Trần Kim Thanh 1995 X 025470984 8/10/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

45
Hoàng Thị Thu 

Huyền
1996 X 272442052 11/15/2010

Công an tỉnh 

Đồng Nai

46
Nguyễn Thanh 

Phong
1997 X 079097005096 6/5/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

47 Vũ Thanh Bích Ngân1998 X 272578711 1/21/2013
Công an tỉnh 

Đồng Nai

48  Trần Thị Thu Trang 1997 x 272651390 20/5/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai

49
 Phan Thị Trúc 

Huỳnh 
2000 x 312428083 17/4/2014

Công an tỉnh Tiền 

Giang

50  Trƣơng Quốc Thái 1999 x 089099000103 30/5/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

51
 Nguyễn Thành 

Công 
1985 x 025026842 15/11/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

230 Nguyễn 

Trọng Tuyển, 

Phƣờng 8, quận 

Phú Nhuận

CÔNG TY 

TNHH 

OLUSU 

VIỆT NAM

65 Gò Dầu, 

phƣờng Tân 

Quý, quận Tân 

Phú

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ CÀ PHÊ 

THỨC

208 Nam Kì 

Khởi Nghĩa, 

Phƣờng 6, Quận 

3

CHI NHÁNH 

TẠI 

TP.HCM - 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ 

THƢƠNG 

MẠI QUỐC 

TẾ MẶT 

TRỜI ĐỎ 

(THÀNH 

PHỐ HÀ 

NỘI)



STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
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52
 Huỳnh Ngọc Hồng 

Trâm 
1982 x 023746485 16/6/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

53  Nguyễn Ngọc Quý 1995 x 281147217 18/8/2012
Công an tỉnh Bình 

Dƣơng

54  Trần Đình Việt 1998 x 215425487 10/12/2012
 Công an tỉnh 

Bình Định 

55  Phạm Thị Hồng 
1977

 x 
025829648

56  Trần Thị Diễm Thu 
1984

 x 
321206251

57
 Nguyễn Thanh 

Trúc 

1992 365903520

58  Lê Ngọc Tƣờng Vy 
1991

 x 
024448519 1/3/2013  Công an thành 

phố Hồ Chí Minh  

59
 Nguyễn Ngọc 

Khanh 
1963

 x 
020589048 19/2/2013  Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

60
 Trần Thị Lan 

Nhung 
1961

 x 
020489018 1/3/2013  Công an thành 

phố Hồ Chí Minh  

61
 Nguyễn Thị Hải 

Yến 

1991
 x 

231137208 20/6/2013  Công an tỉnh Gia 

Lai  

62
 Nguyễn Minh 

Thành 

1986
 x 

025082165 20/8/2013  Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

63  Nhâm Tuấn Cảnh 
1991

 x 
250827083 3/6/2014  Công an tỉnh 

Lâm Đồng  

64  Vũ Thị Hằng 
1999

 x 
251197870 24/5/2016  Công an tỉnh 

Lâm Đồng  

208 Nam Kì 

Khởi Nghĩa, 

Phƣờng 6, Quận 

3

CHI NHÁNH 

TẠI 

TP.HCM - 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ 

THƢƠNG 

MẠI QUỐC 

TẾ MẶT 

TRỜI ĐỎ 

(THÀNH 

PHỐ HÀ 

NỘI)

288N Nơ Trang 

Long, Phƣờng 

12, quận Bình 

Thạnh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH TẤN 

ĐẠT - NAM 

LĨNH 2

số 11 đƣờng 36, 

phƣờng An Phú, 

Quận 2

CÔNG TY 

TNHH THẾ 

GIỚI TIỆC 

TƢỜNG VY

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN  

SUNRISE 

SAIGON 

HOTEL

135 - 137 Lý Tự 

Trọng, phƣờng 

Bến Thành, 

Quận 1

87A Cách Mạng 

Tháng Tám, 

phƣờng Bến 

Thành, Quận 1

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TRUNG 

NGUYÊN 

FRANCHISI

NG
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năm cấp 
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65  Đỗ Thị Thiên Ý 
1999

 x 
261573562 8/3/2015  Công an tỉnh 

Bình Thuận  

66
 Phạm Thị Thùy 

Tiên 

2000
 x 

341987353 24/10/2016  Công an tỉnh 

Đồng Tháp  

67
Nguyễn Lâm Gia 

Huy
1992 X 060092000054 22/11/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

68 Long Nhuận Phát 1995 X 079095000353 28/01/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

69 Lƣơng Thái Huy 1991 X 031091000320 4/8/2014

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

70 Phạm Phúc Hiển 1988 X 250745736 20/10/2010
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

71 Vũ Thị Thùy Trang 1995 X 025237465 26/01/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

72
Ngô Nguyễn Công 

Minh
1989 X 280941304 4/2/2017

Công an tỉnh Bình 

Dƣơng

73 Quách Tấn Khƣơng 1995 X 261345110 5/8/2010
Công an tỉnh Bình 

Thuận

74 Nguyễn Hữu Hƣng 1993 X 079093004653 3/2/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

87A Cách Mạng 

Tháng Tám, 

phƣờng Bến 

Thành, Quận 1

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TRUNG 

NGUYÊN 

FRANCHISI

NG

01 Cao Thắng, 

Phƣờng 2, Quận 

3

CÔNG TY 

TNHH 

PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM
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75
Nguyễn Ngọc Diệp 

Thúy
1998 X 312338258 2/4/2018

Công an tỉnh Tiền 

Giang

76 Đoàn Thị Yến 1999 X 241733511 30/07/2018
Công an tỉnh Đak 

Lak

77 Lê Thị Tú Anh 1997 X 077197000867 5/12/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

78 Nguyễn Ngọc Tiến 1992 X 250859165 12/6/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

79 Huỳnh Kim Ánh 1995 X 341890391 7/4/2013
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

80
Mai Trần Tuấn 

Khánh
1997 X 281142574 21/07/2012

Công an tỉnh 

Bình Dương

81 Trịnh Thị Mỹ Trinh 1994 X 024987540 4/2/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

82 Phạm Minh Tân 1996 X 079096000714 11/3/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

83
Nguyễn Thị Trúc 
Phương

1996 X 352276084 30/07/2010
Công an tỉnh An 

Giang

84
Nguyễn Thị Trúc 
Đào

1994 X 291064195 6/9/2009
Công an tỉnh Tây 

Ninh

85 Lê Thị Bích Loan 1995 X 215320565 21/04/2010
Công an tỉnh 

Bình Định

86 Đàm Đình Kiệt 1994 X 241359223 19/09/2009
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

87
Trần Thị Hồng 

Trang
1998 X 025724196 10/12/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

88
Nguyễn Thị Phi 

Vân
1965 X 021660009 13/03/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

01 Cao Thắng, 

Phƣờng 2, Quận 

3

CÔNG TY 

TNHH 

PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM

139A-B Nguyễn 

Trãi, phƣờng 

Bến Thành, 

Quận 1

CHI NHÁNH 

CÔNG 

TYCỔ 

PHẦN 

THỰC 

PHẨM 

TAKAHIRO - 

NHÀ HÀNG 

SUSHI 

HOKKAIDO 

SACHI



STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác nhận 
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nhân

89 Lê Đình Toàn 1994 X 230952611 28/07/2011
Công an tỉnh Gia 

Lai

90
Trần Phạm Phát 
Lộc

1995 X 079095003088 20/10/2016
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

91
Lê Âu Dương Hoài 
Bảo

1995 X 025744240 6/2/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

92 Tiêu Văn Dẹn 1993 X 331739800 7/7/2014
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

93 Nguyễn Hữu Sơn 1988 X 024973906 5/2/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

94 Huỳnh Tấn Duy 1997 X 025588339 11/3/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

95 Võ Diệu Huyền Trâm 1994 x 0250908000 07/27/17
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

96 Phạm Vi Nghiệp 1967 x 079067001730 05/31/16
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

97 Lƣu Huy 1992 x 079092006810 10/05/17
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

98 Phạm Thị Thu Hƣơng 1978 x 023097919 08/14/12
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

99 Nguyễn Hữu Lộc 1991 x 77091000262 07/04/16
Công an tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

100 Nguyễn Xuân Trúc 2000 x 079300011112 10/19/17
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

101 Lê Quang Trƣờng 2000 x 079200012273 07/19/17
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

102 Phan Thị Tuyết Trinh 1997 x 025501732 04/03/12
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

103 Lê Thị Yến 1981 x 312136516 02/22/12
Công an tỉnh Tiền 

Giang

104 Lƣu Trọng Lân 1988 x 079088007306 07/18/18
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

139A-B Nguyễn 

Trãi, phƣờng 

Bến Thành, 

Quận 1

CHI NHÁNH 

CÔNG 

TYCỔ 

PHẦN 

THỰC 

PHẨM 

TAKAHIRO - 

NHÀ HÀNG 

SUSHI 

HOKKAIDO 

SACHI

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

LANDMAR

K 81 - 

CÔNG TY 

TNHH NHÀ 

HÀNG 

SHENG KEE 

MESA

B1-40,41 Tầng 

B1 - Khối đế 

Khu hỗn hợp 

cao ốc điểm 

nhấn 

(Landmark) D, 

Khu phức hợp 

Tân Cảng Sài 

Gòn, Số 772 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

quận Bình 

Thạnh



STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác nhận 

thông tin cá 

nhân

105 Lƣu Vĩnh Đạt 1984 x 023716173 02/21/13
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

106 Đặng Thế Bảo 2000 x 321713483 04/10/15
Công an tỉnh Bến 

Tre 

107 Hà Anh Tài 1995 x 025592779 04/06/12
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

108 Ngô Gia Hòa 1997 x 079097000048 12/04/15
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

109 Lƣơng Chí Quyền 1984 x 024008361 08/13/14
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

110 Hà Giám Tƣờng 1979 x 023540730 03/20/08
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

111 Hán Thị Ngọc 1996 x 233246784 05/07/13
Công an tỉnh Kon 

Tum

112 Hoàng Anh 1993 x 024992396 4/7/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

113 Nguyễn Tấn Thành 1991 x 024459930 31/5/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

114
Nguyễn Văn Vũ 
Hùng

1990 x 341593974 19/9/2011
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

115 Lê Văn Hào 1991 x 025015834 2/4/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

116 Phạm Công Danh 1992 x 079089000570 5/2/2016
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

117 Lục Văn Chí 2000 x 079200006778 10/8/2016
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

118 Phùng Ngọc Sơn 1997 x 025578574 28/2/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

119 Đặng Tú Phương 1965 x 021803637 8/9/2017
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

120 Lê Thị Hiền 1964 x 224024222 5/5/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hòa

B1-39 Tầng B1 - 

Khối đế Khu 

hỗn hợp cao ốc 

điểm nhấn 

(Landmark) D, 

Khu phức hợp 

Tân Cảng Sài 

Gòn, Số 772 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

quận Bình 

Thạnh

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

LANDMAR

K 81 - 

CÔNG TY 

TNHH NHÀ 

HÀNG HILL 

STREET 

MESA

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

LANDMAR

K 81 - 

CÔNG TY 

TNHH NHÀ 

HÀNG 

SHENG KEE 

MESA

B1-40,41 Tầng 

B1 - Khối đế 

Khu hỗn hợp 

cao ốc điểm 

nhấn 

(Landmark) D, 

Khu phức hợp 

Tân Cảng Sài 

Gòn, Số 772 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

quận Bình 

Thạnh



STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác nhận 

thông tin cá 

nhân

121
Vũ Hoàng Minh 

Đức
1998 x 13539381 24/5/2012

Công an thành 

phố Hà Nội 

122
Cao Huy Toàn 1992 x 362328633 13/2/2008

Công an thành 

phố Cần Thơ

123 Lê Ngọc Phƣơng 

Trinh 1997 x 025659046 28/11/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

124
Phù Vỹ Hán 1983 x 023545357 24/7/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

125
Lý Quang Liêm 1977 x 079077007073 23/1/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

126
Bành Văn Tiền 1986 x 079086006276 28/2/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

127
Khƣu Cẩm Hoàng 1984 x 024274173 28/6/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

128

Chƣơng Cẩm Vân 1988 x 024458994 6/2/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

129 Từ Kim Phƣợng 1966 x 380503472 24/4/2013
Công an tỉnh Cà 

Mau

130 Dƣơng Tuyết Anh 1993 x 024805846 29/12/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

131  Lƣơng Hoàng Hà sx x 022420842 10/8/2010
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

132  Trần Vũ Linh sx x 385514322 23/4/2008
 Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

B1-39 Tầng B1 - 

Khối đế Khu 

hỗn hợp cao ốc 

điểm nhấn 

(Landmark) D, 

Khu phức hợp 

Tân Cảng Sài 

Gòn, Số 772 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

quận Bình 

Thạnh

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

LANDMAR

K 81 - 

CÔNG TY 

TNHH NHÀ 

HÀNG HILL 

STREET 

MESA

5-07 Tầng 5, 

Trung tâm 

thƣơng mại Vạn 

Hạnh, số 11 Sƣ 

Vạn Hạnh, 

Phƣờng 12, 

Quận 10

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH - 

CÔNG TY 

TNHH NHÀ 

HÀNG HILL 

STREET 

MESA

778/1 Nguyễn 

Kiệm, Phƣờng 

4, quận Phú 

Nhuận

CÔNG TY 

TNHH 

QUỐC TẾ 

MẶT TRỜI 

ĐỎ



STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác nhận 

thông tin cá 

nhân

133
 Nguyễn Văn 

Trƣờng 
sx x 301693814 8/6/2015

 Công an tỉnh 

Long An 

134
 Huỳnh Hoàng 

Trọng 
sx x 301693160 23/3/2016

 Công an tỉnh 

Long An  

135
 Trƣơng Công 

Khánh 
sx x 024132008 3/6/2014

 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

136  Trần Thị Kim Thoa sx x 094188000182 22/2/2017
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

137  Huỳnh Thị Cẩm Tú sx x 300827932 9/9/2009
 Công an tỉnh 

Long An  

138  Lê Văn Nhung sx x 300911919 18/9/2009
 Công an tỉnh 

Long An  

139
 Nguyễn Quốc 

Dƣơng 
sx  x 

301692961 4/12/2014  Công an tỉnh 

Long An  

140  Mai Minh Trí sx  x 
301881062 13/1/2000  Công an tỉnh 

Long An 

141  Phạm Thuận Thừa sx  x 
331530042 28/6/2010  Công an tỉnh 

Vĩnh Long  

142  Cáp Thị Thu Hằng 
sx

 x 
060182000159 26/6/2017  Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

143  Đào Phú Hải 
sx

 x 
025018269 11/8/2008  Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

778/1 Nguyễn 

Kiệm, Phƣờng 

4, quận Phú 

Nhuận

CÔNG TY 

TNHH 

QUỐC TẾ 

MẶT TRỜI 

ĐỎ

14/32/86 Đƣờng 

số 53, Phƣờng 

14, quận Gò 

Vấp

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

FRONTE 

SANA VIỆT 

NAM



STT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác nhận 

thông tin cá 

nhân

144  Đào Thị Tƣờng Vy 
sx

 x 
240559541 7/1/2015  Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

145  Đào Xuân Trƣờng 
sx

 x 
025968751 9/10/2014  Công an thành 

phố Hồ Chí Minh  

Đặng Mỹ Linh

CHUYÊN VIÊN COI THI
KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

14/32/86 Đƣờng 

số 53, Phƣờng 

14, quận Gò 

Vấp

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

FRONTE 

SANA VIỆT 

NAM




























